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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

V/v Ban hành bản quy định quản lý công tác 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.







-------

UỶ BANNHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ


- Căn cứ  Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994; 


- Căn cứ Luật banhành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chínhphủ về quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật . 


- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp  và Chánh Vănphòng UBND tỉnh Phú Thọ . 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1:   Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định quản lý công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật . 


Điều 2: Quyết định này thay thế Quyết định số 1852/QĐ-UB ngày 30/9/1995 của UBND tỉnh Vĩnh Phú ban hành bản Quy định quản lý công  tác ban hành văn bản pháp quy và có hiệu  lực thi hành kể từ ngày ký . 


Điều 3:Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh.  Chủ tịch Hội đồng Nhândân, Chủ tịch UBND  huyện, thành, thị, Chủ tịch  Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 





            TM/UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH  PHÚ THỌ









CHỦ TỊCH 

                                                                NGUYỄN VĂN LÂM 

                                                                                                                          (ĐÃ KÝ)
QUY ĐỊNH 

QUẢN LÝ CÔNG TÁC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 ( Ban hành  kèm theo Quyết định số 690./1998/QĐ-UB 

 ngày 09 tháng  4  năm 1998 của UBND tỉnh Phú Thọ)






----




Chương I:  QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Văn bản quy phạm pháp luật trong bản quy định này là các Quyết định, Chỉ thị do UBND các cấp, Nghị quyết của HĐND cấp huyện, cấp xã ban hành theo trình tự, thủ tục nhất định  chứa đựng các quy tắc xử sự, là chuẩn mục mà mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tuân theo khi tham gia vào các quan hệ xã hội được các qui tắc đó điều chỉnh, được áp dụng nhiều lần . 

UBND các  cấp , Hội đồng nhân dân cấp huyện , cấp xã khi ban hành  văn bản quyphạm pháp luật phải  đảm bảo . 

- Không trái với phápluật và các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên .

- Đúng thẩm quyền . 

- Đúng trình tự, thủ tục, thể thức ban hành theo quy định của pháp luậtvà bản quy định này . 

Điều 2: Hàng năm theo đề nghị của các cơ quan chuyên môn cùngcấp, UBND các cấp phải xây dựng và thông qua chương trình ban hành văn bản qui phạm pháp luật của cấp mình . 

Chương II: VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH  VÀ UBND HUYỆN,THÀNH,THỊ (  Gọi tắt là UBND )
I-CHUẨN BỊ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN 
Điều 3: Chương trình ban hành văn bản hàng  năm do UBND thông qua tại phiên họp đầu năm . 

Căn cứ vào các quy định  của pháp luật hiện hành, văn bản củacác cơ quan Trung ương, chương trình công tác của cơ quan cấp trên và yêu cầu quản lý ở địa phương, vào tháng 11 hàng năm, Văn phòng UBND phối hợp với cơ quan Tư pháp hướng  dẫn các cơ quan chuyên  môn cùng cấp, UBND cấp dưới  đề xuất trên các văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành của ngành, địa phương mình cho năm sau.

Trên 
cơ sở đề xuất của các cơ quan chuyên môn, của UBND cấp dưới và kết quả rà soát văn bản của mình, cơ quan Tư pháp lựa chọn, dự thảo chương trình ban hành văn bản cụ thể, thống nhất với Văn phòng  UBND trình UBND xem xét, thông qua. 

Định  kỳ hàng quý, 6 tháng, Văn phòng UBND phối hợp với cơ quan Tư pháp và các ngành có liên quan đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung chương trình ban hành văn bản phù hợp để UBND xem xét, quyết định . 

Điều 4: Chương trình ban hành văn bản qui phạm pháp luật phải ghi rõ:


1- Tên văn bản ( tên phải toát lên được nội dung của văn bản)


2- Hình thức văn bản, nội dung văn bản 


3- Cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp soạn thảo . 


4- Thời gian trình UBND.

II- PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH VĂN BẢN . 

Điều 5: Sau khi chương trình ban hành văn bản qui phạm phápluật được thông qua. Vănphòng UBND có trách nhiệm  thông báo đến các cơ quan  được phân công theo dõi và đôn đốc việc dự thảo đảm bảo đúng thời gian đã định trong chương trình . 

Điều 6: Phân công
 trách nhiệm chuẩn bị văn bản . 

I. Căn cứ nội dung thông báo chương trình ban hành văn bản qui phạm pháp luật của UBND, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cùng cấp được phân công chuẩn bị văn bản có trách nhiệm  tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế, nghiên cứu các văn bản hiện  hành của Trung ương và địa phương có liên quan , phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp để  đảm bảo việc dự thảo không trái  pháp luật, tránh chồng chéo, mâu thuẫn. Đối với các văn bản có nội dung, đối tượng  điều chỉnh rộng hoặc liên quan đến việc huy động sức dân, chính sách xã hội thì cần tranh thủ ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân cùng  cấp . 

Văn bản dự thảo phải được thông qua tập thể lãnh đạo cơ quan trước khi lấy ý kiến của các cấp, các ngành có liên quan và trước khi báo cáo UBND. 

2. Cơ quan Tư pháp cùng cấp có trách nhiệm tham gia từ đầu với cơ quan chủ trì trong việc xây dựng dự thảo văn bản qui phạm pháp luật và phối hợp với các cơ quan  chủ trì  dự  thảo văn bản trình bày  rõ quan điểm và ý kiến thẩm định của mình trước UBND cùng cấp về dự thảo văn bản đã xây dựng. 

Điều 7:  Các văn bản trước khi trình UBND nhất thiết phải được cuộc họp gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch , Uỷ viên chuyên trách ( nếu có) thảo luận thông qua; các văn bản trình HĐND phải được  hội nghị UBND thông qua . 

Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực phải chỉ đạo và có ý kiến về dự thảo đối với lĩnh vực phụ trách trước khi đưa ra cuộc họp của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch  và phiên họp của  UBND . 

Điều 8: Trách nhiệm của cơ quan trình dự thảo. 

1- Gửi tờ trình, dự thảo  văn bản và cung cấp tài liệu thông tin cần thiết có liên quan tới cơ 
 quan tư pháp  trước 7 ngày để cơ quan Tư pháp thẩm định . 

2- Tờ trình ngắn gọn, nêu rõ sự cần thiết , mục đích, yêu cầu, phạm vi đối tượng, căn cứ pháp lý để ban hành văn bản và các phương án soạn thảo văn bản ( nếu có) . Nếu là văn bản sửa đổi bổ sung , xây dựng lại để thay thế văn bản cũ ,  huỷ bỏ văn bản cũ phải nói rõ lý do . 

3- Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm trình bày tờ trình và văn bản dự thảo tại cuộc họp  của  Chủ tịch và các phó chủ tịch  hoặc phiên họp của  UBND . 

4- Gửi văn phòng UBND tờ trình ,dự thảo văn bản đảm bảo đủ số lượng và thời gian , chậm  nhất là 4 ngày trước  cuộc  họp  của chủ tịch và các phó chủ tịch hoặc phiên họp của UBND . Tờ trình và dự thảo văn bản phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan tư pháp. 

Điều 9: Trách nhiệm của Văn phòng UBND 

1- Căn cứ vào chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật hàng năm, thông báo lịch làm việc của UBND để cơ quan soạn thảo chủ động nghiên  cứu chuẩn bị . 

2- Đôn đốc cơ quan soạn thảo gửi dự thảo văn bản  đảm bảo thời gian  và số lượng theo quy định .Tổ chức thẩm định về quá trình, thể thức, nội dung, nếu đủ điều kiện mới báo cáo Chủ tịch bố trí thời gian họp.

3- Gửi văn bản dự thảo và các tài liệu  có liên quan cho lãnh đạo UBND và các cơ quan được mời dự họp trước ngày họp ít nhất 3 ngày . 

4- Văn phòng UBND nghiên cứu đề xuất với Chủ tịch UBND việc phân loại văn bản nào trình Chủ tịch, phó chủ tịch, hoặc trình UBND, văn bản nào trình cấp uỷ Đảng, HĐND  cùng cấp;

Điều 10: Việc trình dự thảo văn bản tại phiên họp UBND mỗi cấp  được tiến hành theo trình tự như sau : 

1- Thủ trưởng cơ quan chủ trì đọc tờ trình và dự thảo văn bản 

2- Lãnh đạo cơ quan phối hợp soạn thảo , cơ quan hữu quan có trách nhiệm báo cáo bổ xung những vấn đề liên quan . 

3- Các thành viên UBND thảo luận .

4- Lãnh đạo các ngành, đoàn thể được mời dự họp  tham gia,  phát biểu ý kiến về dự thảo. Các ý kiến phát biểu phải ngắn gọn, tham gia trực tiếp vào dự thảo . 

5- Cơ quan Tư pháp, cơ quan chủ trì  dự thảo báo cáo bổ sung và làm rõ những vấn đề do các thành viên UBND và các cơ quan mời dự nêu ra . 

6- Chủ tịch UBND hoặc Phó Chủ tịch thường trực được Chủ tịch uỷ quyền kết luận những vấn đề còn  có ý kiến khác nhau . 

7- Các thành viên UBND biểu quyết thông qua văn bản khi xét thấy cần thiết . 

8- Ngoài hình thức thông qua trực tiếp văn bản, UBND có  thể thực hiện việc thông qua văn bản bằng hình thức gửi văn bản  để lấy ý kiến các thành viên UB và các ngành có liên quan. Khi nhận được văn bản yêu cầu lấy ý kiến,các thành viên UBND và Thủ trưởng các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, đóng góp ý kiến gửi lại văn phòng UBND đúng thời gian quy định, nếu quá thời gian yêu cầu trong công văn mà không có ý  kiến trở lại thì coi như đã đồng ý với dự thảo. Văn phòng UBND chỉnh lý dự thảo  trên cơ sở đã được các thành viên uỷ ban ,các ngành tham gia  báo cáo Chủ tịch  thông qua và ký ban hành văn bản. Trường hợp có những ý kiến khác nhau ( cơ bản ) văn phòng UBND báo cáo Chủ tịch để lấy ý kiến lại hoặc họp UBND xem xét kết luận. 

Điều 11: Việc trình dự thảo văn bản do các cơ quan chuyên môn chuẩn bị để UBND trình HĐND cũng áp dụng theo các quy định trong bản quy định này . 

Điều 12: Sau khi văn bản được thông qua,  cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn chỉnh dự thảo theo kết luận của UBND và gửi về Văn phòng UBND trong thời hạn 3 ngày , Văn phòng UBND có trách nhiệm  :

1- Hoàn thiện kỹ thuật văn bản trước khi trình Chủ tịch UBND ký ban hành .

2- Phát hành văn bản chậm nhất là 2 ngày kể từ ngày ký văn bản . 

3- Văn phòng UBND tỉnh hàng tháng phát hành tập văn bản  qui phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh đã ban hành đến 
 các ngành, HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã trên phạm vi toàn tỉnh . 

Điều 13: Số và ký hiệu văn  bản qui phạm pháp luật .

1- Văn bản qui phạm pháp luật khi ban hành phải được đánh số thứ tự theo năm ban hành và có ký hiệu riêng cho từng loại văn bản . 

2- Việc đánh số thứ tự phải bắt đầu từ số 01 theo từng loại văn bản của năm ban hành loại văn bản đó. Năm ban hành văn bản phải ghi đầy đủ các chữ số. 

3- Ký hiệu văn bản được quy định như sau : Số, năm ban hành, hình thức văn bản, cơ quan ban hành .

Cụ thể : Số......./199 .......QĐ-UB

             Số....../199 . ......CT-UB


   Số....../199/NQ.HĐND 

Điều 14: Các cơ quan chuyên môn của UBND cùng cấp - UBND cấp dưới có trách nhiệm in - sao văn bản gửi đến đối tượng thi hành thuộc phạm vi quản lý của ngành, cấp mình . 

Các văn bản hướng dẫn thực hiện  văn bản qui phạm pháp luật của UBND do các cơ quan chuyên môn dự thảo đồng thời với quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và phải được ban hành chậm nhất là 3 ngày sau khi ban hành văn bản quy  phạm pháp luật . 

Các văn bản quy phạm pháp luật được lưu trữ, hoà mạng tin học theo qui định tại Nghị định 101/CP của Chính phủ để khai thác và sử dụng  theo qui định (nếu đã có hoà mạng tin học).

             III-LƯU TRỮ VÀ RÀ SOÁT VĂN BẢN : 
Điều 15: Văn phòng UBND, HĐND các cấp, phòng hành chính của các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm lưu trữ các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác đảm bảo cho việc khai thác và sử dụng thuận tiện. Việc lưu trữ văn bản phải tuân theo các qui định hiện hành . 

Điều 16: Hàng quí, 6 tháng, 1 năm , các ngành phải tiến hành rà soát các văn bản do mình đã tham mưu  để UBND , HĐND cùng cấp ban hành . Kịp thời đề xuất việc sửa đổi, bổ sung  hoặc bãi bỏ những qui định không còn phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản khác hoặc trái với pháp luật và văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên. Tập hợp các kiến nghị  đối với văn bản của Trung ương báo cáo UBND tỉnh, đồng gửi sở Tư pháp . 

Điều 17: Việc xử lý những văn bản có vi phạm về hình thức, nội dung, thẩm quyền thuộc trách nhiệm của cơ quan ban hành văn bản . 

Khi sửa chữa, bổ sung nhưng  không làm thay đổi cơ bản nội dung, tính chất văn bản của UBND thì do Chủ tịch UBND xem xét, quyết định và thông báo cho các thành viên UBND biết . 

Việc huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung dẫn đến thay đổi cơ bản về nội dung văn bản thì do tập thể HĐND, UBND thảo luận, quyết định và phải có văn bản công bố huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản đó, ghi rõ  tên văn bản, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành văn bản bị huỷ bỏ, sửa đổi bổ sung. 

Văn bản nào có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân hoặc kiến nghị của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội thì Văn phòng UBND phối hợp với cơ quan Tư pháp và cơ quan có liên quan kiểm  tra lại cơ sở pháp lý , tính hợp pháp và nội dung của  văn bản , báo cáo UBND xem xét, quyết định việc xử lý.

Trường hợp  UBND cấp trên phát hiện văn bản của UBND cấp dưới trái pháp luật, vi phạm thẩm quyền thì Chủ tịch UBND cấp trên quyến định bãi bỏ văn bản đó cuả UBND cấp dưới. Đối với các Nghị quyết sai trái của HĐND cấp dưới thì Chủ tịch UBND cấp trên quyết định đình chỉ việc thi hành và đề nghị HĐND cùng cấp bãi bỏ . 


Chương III:  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA 





  HĐND VÀ UBND CẤP XÃ . 

Điều 18: HĐND và UBND cấp xã ban hành văn bản qui phạm pháp luật phải đúng thẩm quyền. Trước khi ban hành văn bản phải tham khảo ý kiến của cơ quan chuyên môn và cơ quan  Tư pháp cấp huyện . 

Điều 19: Khi họp để thông qua văn bản qui phạm pháp luật nhất thiết phải có dự thảo văn bản gửi cho các thành viên tham dự hội nghị . 

Trước khi thi hành, phải in sao văn bản gửi về các khu dân cư và thông qua các hình thức như đài truyền thanh, họp dân để phổ biến rộng rãi các qui định  nằm trong văn bản . 

Văn phòng UBND cấp xã có trách nhiệm lưu trữ đầy đủ các văn bản qui phạm pháp luật đã ban hành và gửi văn bản báo cáo UBND cấp trên và cơ quan tư pháp cấp huyện . 

Điều 20: Cơ quan Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm giúpUBND cùng cấp thường xuyên kiểm tra tính hợp pháp của văn bản qui phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp xã, báo cáo Chủ tịch UBND kịp thỡi xử lý những vi phạm.


  
Chương IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN . 

Điều 21: Cơ quan trình dự thảo có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức việc triển khai, kiểm tra việc thực hiện văn bản đã được ban hành và định kỳ hàng quí, 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND cùng cấp . 

Các cơ quan chuyên môn của UBND cùng cấp và UBND cấp dưới có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thi hành văn bản cho các đối tượng thuộc ngành, cấp mình quản lý . 

Cơ quan Thanh tra Nhà nước phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp xác định nội dung, biện pháp tổ chức thanh tra, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các văn bản do UBND cùng cấp ban hành . 

Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm đăng, đưa tin một hoặc nhiều lần tuỳ thuộc nội dung văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của  UBND . 

Điều 22: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm công tác  xây dựng văn bản, giúp thủ trưởng thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản và rà soát văn bản theo hướng dẫn của Sở Tư pháp và quảnlý tủ sách pháplý đúng qui định . 

Sở Tư pháp cùng Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, rà soát văn bản cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn báncủa các ngành và UBND huyện, thành, thị . 

Điều 23: Kể từ ngày ban hành quyđịnh này, tất cả các Nghị quyết của HĐND và quyết định, Chỉ thị của UBND huyện, thành, thị có nội dung nói tại điều I và các văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật khi banhành các sở, Ban, ngành, UBND huyện, thành thị  đều phải gửi về  UBND tỉnh và Sở Tư pháp để theo dõi quản lý . 
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